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Câu 1: Cấp tổ chức sống nào là cơ bản nhất?

A. Quần thể.

B. Quần xã.


C. Tế bào.


D. Cơ thể.

Câu 2: Thế giới sống được chia thành các cấp độ tổ chức cơ bản từ thấp đến cao theo nguyên tắc thứ bậc như thế nào? 


A. Tế bào ( Cơ thể ( Quần xã ( Quần thể ( Hệ sinh thái - Sinh quyển.


B. Phân tử ( Tế bào ( Cơ thể ( Quần thể ( Quần xã ( Hệ sinh thái - Sinh quyển.


C. Tế bào ( Cơ thể ( Quần thể ( Hệ sinh thái - Sinh quyển ( Quần xã.

D. Tế bào ( Cơ thể ( Quần thể ( Quần xã ( Hệ sinh thái - Sinh quyển.

Câu 3: Tổ chức sống cấp dưới làm nền tảng để xây dụng tổ chức sống cấp trên, thể hiện đặc điểm nào của các cấp tổ chức sống?

A. Hệ thống mở.

B. Tự điều chỉnh.

C. Nguyên tắc thứ bậc.
D. Liên tục tiến hóa.

Câu 4: Sinh vật ở mọi cấp tổ chức sống không ngừng trao đổi vật chất và năng lượng với môi trường , thể hiện đặc điểm nào của các cấp tổ chức sống?

A. Hệ thống mở.

B. Tự điều chỉnh.

C. Nguyên tắc thứ bậc.
D. Liên tục tiến hóa.
Câu 5: Đặc điểm nào sau đây không có ở các cấp tổ chức sống?

A. Hệ thống mở.

B. Tự biến đổi.

C. Nguyên tắc thứ bậc.
D. Liên tục tiến hóa.

Câu 6: Sơ đồ nào sau đây chia thế giới sinh vật thành các đơn vị phân loại từ nhỏ đến lớn dần? 


A. Loài ( Chi ( Họ ( Lớp ( Bộ (Ngành (Giới   B. Loài ( Họ ( Chi( Bộ ( Lớp(Ngành (Giới.


C. Loài ( Chi ( Bộ ( Họ ( Lớp (Ngành (Giới.  D. Loài ( Chi ( Họ ( Bộ ( Lớp (Ngành (Giới.
Câu 7: Trong các phát biểu sau đây, có bao nhiêu phát biểu đúng khi nói về các giới sinh vật? 

(1) Giới nấm bao gồm các sinh vật nhân thực, đơn bào hoặc đa bào, sống tự dưỡng. 

(2) Giới thực vật gồm những sinh vật sống cố định, cảm ứng chậm; giới động vật gồm những sinh vật phản ứng nhanh và có khả năng di chuyển. 

(3) Tảo, nấm nhầy là các đại diện thuộc giới nấm.

(4) Giới nguyên sinh bao gồm các sinh vật nhân thực, sống tự dưỡng hoặc dị dưỡng. 

(5) Giới khởi sinh có tế bào nhân sơ, đa bào, sống tự dưỡng hoặc dị dưỡng. 


A. 5.


B. 2. 


C. 3. 



D. 4. 

Câu 8: Giới sinh vật nào sau đây thuộc sinh vật nhân sơ? 


A. Giới nấm. 

B. Giới thực vật và giới động vật.    C. Giới nguyên sinh. 
D. Giới khởi sinh. 

Câu 9: Giới sinh vật nào sau đây có thể có kiểu dinh dưỡng là tự dưỡng ? 

(1) Giới Khởi sinh. 
(2) Giới Nguyên sinh. 
(3) Giới Nấm.
(4) Giới Thực vật. 
(5) Giới Động vật. 


A. 1, 2, 3, 4.

B. 1, 2, 4. 

C. 2, 3, 4, 5. 


D. 2, 3, 4. 

Câu 10: Những sinh vật nào sau đây thuộc giới Nguyên sinh?

A. Động vật nguyên sinh, nấm nhầy, địa y.
B. Tảo, nấm nhầy, động vật nguyên sinh.
    C. Vi khuẩn, tảo, nấm nhầy.
D. Tảo, nấm men, nấm sợi.

Câu 11: Những nguyên tố nào sau đây thuộc nhóm nguyên tố đại lượng?


A. Cu, N, Mn, Co.
  B. Co, H, O, Fe.       
C. Ca, H, O, N.

D. C, H, O, Mn.

Câu 12: Cacbohiđrat được cấu tạo từ các nguyên tố nào sau đây?


A. C, H, P.
  B. C, O, N.
C. C, H, O.

D. C, H, Ca.
Câu 13: Mỗi phân tử mỡ động vật được hình thành do ba phân tử axit béo liên kết với một phân tử nào sau đây?

A. Glucôzơ.
B. Glixêrol.
C. Axit amin.
D. Nuclêôtit.
Câu 14: Nhóm đường nào sau đây là đường đa?

    A. Fructôzơ, galactôzơ, glucôzơ. 



B. Saccarôzơ, lactôzơ, mantôzơ.

    C. Kitin, xenlucôzơ, tinh bột, glicogen. 


D. Ribôzơ, deôxiribôzơ.

Câu 15: Nhóm đường nào sau đây là đường đôi?

   A. Glucôzơ, galactôzơ, saccarôzơ.


B. Fructôzơ, galactôzơ, lactôzơ.

   C. Mantôzơ, lactôzơ, saccarôzơ.



D. Glucôzơ, fructôzơ, galactôzơ.
Câu 16: Chức năng  chủ yếu của photpholipit là gì? 

   A. Là nguồn dự trữ năng lượng cho tế bào.

B. Tạo nên các thành phần khác nhau của tế bào.

   C. Là thành phần cấu trúc nên màng tế bào. 

D. Tham gia vào điều hoà quá trình trao đổi chất.

Câu 17: Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về lipit?

   A. Phân tử dầu có chứa 3 glixêrol và 1 axit béo.
B. Trong mỡ có chứa 1 glixêrol và 2 axit béo. 
          

   C. Dầu hoà tan không giới hạn trong nước.

D. Trong mỡ động vật chứa axít béo no. 

Câu 18: Chất nào sau đây tham gia cấu tạo nên hoocmon giới tính ở động vật?

   A. Stêrôit.       
B. Phôtpholipit.     

C. Mỡ.          
D. Dầu. 

Câu 19: Mỡ có chức năng chính nào sau đây?
A. Tham gia điều hòa quá trình trao đổi chất.
B. Dự trữ năng lượng cho tế bào và cơ thể.
C. Cấu tạo nên các loại màng của tế bào.
D. Xúc tác cho các phản ứng hóa sinh.
Câu 20: Prôtêin là đại phân tử hữu cơ được cấu tạo theo nguyên tắc đa phân. Đơn phân của prôtêin là gì?

    A. Nuclêôtit.
B. Nuclêôxôm.
C. Axit amin.
D. Ribônuclêôtit.

Câu 21: Các nhận định nào sau đây là chức năng của prôtêin?
(I) Tham gia vào cấu trúc nên tế bào và cơ thể, vận chuyển các chất.

(II) Lưu trữ và truyền đạt thông tin di truyền.
(III) Xúc tác các phản ứng hoá sinh trong tế bào.

(IV) Điều hoà các quá trình trao đổi chất, bảo vệ cơ thể.

A. (I), (II), (IV).
B. (I), (III), (IV).
C. (I), (II), (III).
D. (II), (III), (IV).

Câu 22: Nội dung nào sau đây đúng khi nói về cấu trúc bậc bốn của prôtêin? 

   A. Do cấu trúc bậc 1 co xoắn (dạng () hoặc gấp nếp (dạng () nhờ liên kết hidro giữa các axít amin ở gần nhau.

   B. Là một chuỗi polipeptit do các axit amin liên kết với nhau bởi liên kết peptit tạo thành, đầu mạch là nhóm amin, cuối mạch là nhóm cacbôxyl. 

   C. Do 2 hay nhiều chuỗi polipeptit cùng loại hay khác loại liên kết tạo thành.
   D. Cấu trúc không gian 3 chiều của prôtêin do cấu trúc bậc 2 co xoắn hay gấp nếp. 
Câu 23: Các thụ thể là một loại prôtêin có chức năng gì trong cơ thể? 

   A. Bảo vệ cơ thể.   
B. Dự trữ các axit amin. 
C. Thu nhận thông tin. 
D. Xúc tác cho các phản ứng. 
Câu 24: Nội dung nào sau đây là điểm giống nhau của prôtêin bậc 1, prôtêin bậc 2 và prôtêin bậc 3?
   A. Chuỗi pôlipeptit co xoắn (dạng () hoặc gấp nếp (dạng ().

   B. Cấu trúc không gian 3 chiều của prôtêin do cấu trúc bậc 2 co xoắn hay gấp nếp. 

   C. Do 2 hay nhiều chuỗi polipeptit cùng loại hay khác loại tạo thành. 

   D. Chỉ có cấu trúc gồm 1 chuỗi pôlipeptit. 

Câu 25: ADN là đại phân tử hữu cơ được cấu tạo theo nguyên tắc đa phân. Đơn phân của ADN là gì?

    A. Nuclêôtit.
B. Nuclêôxôm.
C. Axit amin.
D. Ribônuclêôtit.

Câu 26: Trong phân tử ARN không có loại đơn phân nào sau đây?

   A. Ađênin.
B. Xitôzin
C. Guanin.
D. Timin.

Câu 27: Trong phân tử ADN không có loại đơn phân nào sau đây?

   A. Ađênin.
B. Xitôzin
C. Uraxin.
D. Guanin.

Câu 28: ADN được cấu tạo theo nguyên tắc đa phân mà đơn phân là các nuclêôtit, mỗi nuclêôtit gồm các thành phần nào sau đây? 

   A. 1 đường ribôzơ,1 nhóm phốt phat và 1 bazơ nitơ. B. 1 đường đêôxiribôzơ, 1 nhóm phốt phat và 1 bazơ nitơ.

   C. 1 đường glucôzơ,1 nhóm phốt phat và 1 bazơ nitơ.D. 1 đường đêôxiribôzơ,1 nhóm phốt phat và 1 glixêrol.
Câu 29: Các nuclêôtit đối diện nhau trên hai mạch của ADN liên kết với nhau bằng liên kết gì và theo nguyên tắc nào? 

   A. Liên kết peptit, theo nguyên tắc bổ sung.

B.  Liên kết photphođieste, theo nguyên tắc đa phân

   C. Liên kết hiđrô, theo nguyên tắc bổ sung

D.  Liên kết hiđrô, theo nguyên đa phân.

Câu 30: mARN có chức năng gì?  
   A. Điều hoà các quá trình trao đổi chất.

B. Vận chuyển các axit amin đến ribôxôm để tổng hợp prôtêin.        

   C. Cùng với prôtêin cấu tạo nên ribôxôm. 
D. Làm khuôn cho quá trình tổng hợp prôtêin .
Câu 31: Loại ARN nào sau đây có chức năng vận chuyển các axit amin đến ribôxôm để tổng hợp prôtêin?  
   A. mARN.


B. tARN        
C. rARN. 


D. ADN .
Câu 32: Vùng nhân của tế bào vi khuẩn chỉ chứa một phân tử

A. ARN dạng vòng.
B. ARN mạch thẳng.
C. ADN mạch thẳng.
D. ADN dạng vòng.

Câu 33: Ý nào sau đây không phải đặc điểm chung của tế bào nhân sơ?

    A. Chưa có màng nhân.    



B. Tế bào chất chưa có hệ thống nội màng. 

    C. Không có các bào quan có màng bao bọc. 

D. Có các bào quan có màng bao bọc.

Câu 34: Chức năng của thành tế bào ở vi khuẩn là gì?

   A. Trao đổi chất giữa tế bào với môi trường.
   B. Giúp vi khuẩn di chuyển 
   C. Quy định hình dạng tế bào.

   
   D. Là trung tâm điều khiển mọi hoạt động sống của tế bào.

Câu 35: Trong tế bào chất của tế bào nhân sơ có chứa bào quan nào sau đây?

   A. Bộ máy gôngi.    
B. Khung xương tế bào.      
C. Ti thể.
   
D. Ribôxôm.
Câu 36: Giúp vi khuẩn di chuyển là chức năng của cấu trúc nào sau đây?

   A. Vùng nhân.                  B. Lông  

C. Màng sinh chất.

   
   D. Roi.
Câu 37: Màng sinh chất của tế bào vi khuẩn có cấu tạo gồm

    A. 1 lớp phôtpholipit và 2 lớp cacbohiđrat.
B. 1 lớp phôtpholipit và 2 lớp prôtêin.

C. lớp phôtpholipit kép và prôtêin.
D. lớp phôtpholipit kép và cacbohiđrat.

Câu 38: Màng sinh chất ở tế bào nhân thực không có chức năng nào sau đây?

A. Các prôtêin màng chỉ cho các chất từ ngoài vào trong.
B. Trao đổi chất với môi trường một cách có chọn lọc.
C. Các tế bào thu nhận thông tin nhờ các prôtêin thụ thể.

D. Các tế bào nhận biết nhau nhờ các dấu chuẩn là glicôprôtêin.

Câu 39: Ở tế bào nhân thực, nhân tế bào có chức năng nào sau đây?

A. Mang thông tin di truyền.

B. Tổng hợp prôtêin cho tế bào.
C. Phân hủy các tế bào già.

D. Phân phối các sản phẩm của tế bào.
Câu 40: Trong cơ thể người, tế bào nào sau đây có lưới nội chất hạt phát triển mạnh nhất?

A. Tế bào biểu bì.  
B. Tế bào cơ.
C. Tế bào bạch cầu. 
D. Tế bào hồng cầu.

Câu 41: Nhận định nào sau đây đúng về cấu trúc, chức năng của ti thể hoặc lục lạp?

A. Bên trong lục lạp chứa chất nền và tilacôit, trên màng tilacôit chứa nhiều hạt grana.
B. Màng trong của ti thể gấp khúc thành các mào trên đó có rất nhiều enzim hô hấp.
C. Lục lạp là nơi chuyển năng lượng hóa học thành năng lượng vật lí trong các hợp chất hữu cơ.
D. Ti thể là nơi tổng hợp ADP cung cấp năng lượng cho mọi hoạt động sống của tế bào.
Câu 42: Ở tế bào nhân thực, bào quan nào sau đây được bao bọc bởi màng kép?
A. Ti thể.
B. Lưới nội chất.
C. Ribôxôm.
D. Lizôxôm.

Câu 43: Bào quan lizôxôm của tế bào nhân thực có chức năng nào sau đây?
A. Tổng hợp prôtêin cấu tạo nên màng tế bào.

B. Tổng hợp lipit.
C. Chuyển hóa đường.


D. Phân hủy các tế bào già, các tế bào bị tổn thương.
Câu 44: Trong cơ thể người, tế bào nào sau đây có lưới nội chất trơn phát triển mạnh nhất?

A. Tế bào biểu bì.  
B. Tế bào gan.
C. Tế bào bạch cầu. 
D. Tế bào hồng cầu.

Câu 45: Lưới nội chất trơn có chức năng gì? 

   A. Tham gia quá trình tổng hợp prôtêin.

   B. Tổng hợp lipit, chuyển hoá đường, khử độc cho cơ thể. 

   C. Thu gom, đóng gói, biến đổi và phân phối sản phẩm từ nơi sản xuất đến nơi sử dụng.

   D. Tổng hợp ATP để cung cấp năng lượng cho mọi hoạt động sống của tế bào.

Câu 46: Tế bào nào trong các tế bào sau đây của cơ thể người có nhiều ti thể nhất?

   A. Tế bào biểu bì.            
 B. Tế bào cơ tim.          C. Tế bào bạch cầu.          D. Tế bào xương.

Câu 47: Tế bào nào trong các tế bào sau đây có nhiều lizôxôm nhất?

   A. Tế bào cơ.             
B. Tế bào bạch cầu.          C. Tế bào hồng cầu.          D. Tế bào thần kinh

Câu 48: Bào quan nào trong tế bào có màng đơn, gồm hệ thống ống và xoang dẹp thông với nhau chia tế bào chất ra thành nhiều xoang riêng biệt? 

   A. Khung tế bào.
 
B. Lưới nội chất.
 
C. Màng sinh chất. 
 
D. Ti thể. 
Câu 49: Thành phần chủ yếu của thành tế bào thực vật là gì? 

   A. Phốtpholipit.
  
B. Xenlulôzơ.
  
C. Kitin.
   
     D. Peptiđôglican. 

Câu 50: Các chất tan đi qua màng sinh chất từ nơi có nồng độ thấp đến nơi có nồng độ cao, tiêu tốn năng lượng ATP thuộc kiểu vận chuyển nào sau đây?

A. Khuếch tán.
B. Thụ động.
C. Chủ động.
D. Thẩm thấu.

Câu 51: Thế nào là hiện tượng khuếch tán? 

    A. Là phương thức vận chuyển các chất qua màng sinh chất mà không tiêu tốn năng lượng.

    B. Là sự di chuyển của các phân tử chất tan từ nơi có nồng độ cao đến nơi có nồng độ thấp.

   C. Là hiện tượng nước (dung môi) khuếch tán qua màng sinh chất.

   D. Là sự khuếch tán của các phân tử muối khoáng qua màng sinh chất.

Câu 52: Giả thuyết các trường hợp môi trường của tế bào theo bảng sau: 

	Môi trường
	Nồng độ chất tan ngoài môi trường
	Nồng độ chất tan trong tế bào

	1
	2%
	1%

	2
	1%
	0,9%

	3
	2,1%
	2%

	4
	1,5%
	1,5%


Hãy xác định có bao nhiêu môi trường bên ngoài tế bào là ưu trương?

A. 2.
B. 3.
C. 1.
D. 4.
Câu 53: Có bao nhiêu phát biểu đúng khi nói về vận chuyển chủ động các chất qua màng sinh chất? 

(1) Nguyên nhân là do nhu cầu của tế bào.

(2) Cần chất mang (chất vận chuyển) và năng lượng.

(3) Vận chuyển ngược chiều gradien nồng độ.
(4) Kết quả có thể đạt cân bằng nồng độ.

   A. 2. 


B. 3. 


C. 4. 


D. 1.

Câu 54: Nồng độ kali trong tế bào là 0,3%; trong dung dịch xung quanh tế bào là 0,1%. Bằng cách nào tế bào hấp thụ canxi? 

   A. Vận chuyển chủ động.  
B. Vận chuyển thụ động.       C. Thẩm thấu.         D. Biến dạng màng sinh chất.

Câu 55: Người ta nhỏ vài giọt dung dịch X lên phiến kính có các tế bào biểu bì vảy hành, quan sát dưới kính hiển vi nhận thấy các tế bào biểu bì vảy hành đang xảy ra hiện tượng co nguyên sinh. Có thể kết luận X là dung dịch
   A. đẳng trương.                    B. ưu trương.        C. nhược trương.       D. ưu trương hoặc nhược trương.

BÀI TẬP ADN

Câu 1: Một đoạn phân tử ADN có 3640 liên kết hiđrô và có số nuclêôtit loại Guanin chiếm tỉ lệ 30% tổng số nuclêôtit của đoạn. Hãy tính:

a. Số lượng và tỉ lệ từng loại nuclêôtit của đoạn ADN trên (%A=%T=20, %G=%X=30; A=T=560, G=X=840)
b. Tính chiều dài của phân tử ADN này (L= 4760A0)
c. Giả sử trên mạch số 1 của ADN trên có A=150, G= 370. Tính số nucleotit mỗi loại trên mỗi mạch của ADN trên?
Câu 2: Một đoạn ADN có chiều dài 4080 A0 và số nuclêôtit loại Ađênin (A) bằng 480.

a. Tính số nuclêôtit loại Timin (T), Guanin (G), Xitôzin (X) của đoạn ADN trên.
(A = T = 480, G = X = 720)

b. Tính số liên kết hidro của đoạn ADN trên? (H = 3120)
           b. Mạch 1 của đoạn ADN trên có A1 = T1 = G1= 0,5X1. Hãy xác định số nuclêôtit mỗi loại trên mạch 1 của đoạn ADN. (A1 = T1 = G1= 240; X1 = 480)
DA: 1C, 2D, 3C, 4A, 5B, 6D, 7B, 8D, 9B, 10B, 11C, 12C, 13B, 14C, 15C, 16C, 17D, 18A, 19B, 20C, 21B, 22C, 23C, 24D, 25A, 26D, 27C, 28B, 29C, 30D, 31B, 32D, 33D, 34C, 35D, 36D, 37C, 38A, 39A, 40C, 41D, 42A, 43D, 44B, 45B, 46B, 47B, 48B,  49B, 50C, 51B, 52B, 53B, 54A, 55B.
